
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48 Lê Long Vân, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

26/11/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG QUÂN

3502239051

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt kết cấu thép; hệ thống ống dẫn chịu lực, áp 
lực

4329

2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống…)

4210

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây 
dựng, khai khoáng, công nghiệp ngành dầu khí, hàng hải; Mua 
bán thiết bị điện, dụng cụ và hệ thống điện; Mua bán thiết bị 
phòng cháy chữa cháy

4659

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng tàu thủy, xà lan

5012

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ điện công 
nghiệp

3312

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663(Chính)

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, 
công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình đường ống dẫn dầu, dẫn 
khí; nhà máy lọc dầu, xử lý khí dầu mỏ; công trình điện đến 
35KV;

4290

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Phá dỡ 4311

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống dây dẫn và thiết bị điện; Đường dây 
thông tin liên lạc; Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao 
gồm cả cáp quang học; Hệ thống chiếu sáng; Chuông báo 
cháy, Hệ thống báo động chống trộm; hệ thống điện tử tự động 
hóa, hệ thống điều khiển

4321

20. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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9.800.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1NGUYỄN 
MINH 
TRƯỜNG

Số 3300C, khu phố 6, 
Phường Phước Nguyên, 
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.960.000.000 20,00 273134202

2NGUYỄN 
MINH 
QUÂN

Số 3300C, khu phố 6, 
Phường Phước Nguyên, 
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

6.860.000.000 70,00 273168855

3NGUYỄN 
THỊ NHƯ 
NGUYỆT

Số 122/1 Nguyễn Thanh 
Đằng, Phường Phước 
Hiệp, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

980.000.000 10,00 273134165

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN MINH QUÂN Nam

20/10/1975 Kinh Việt Nam

273168855
28/11/2012 Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Số 3300C, khu phố 6, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 3300C, khu phố 6, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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